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	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng dự kiến ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	1
	Máy tính để bàn 24" 
- Apple M1 chip with 4 performance cores and 4 efficiency cores, 8 -core GPU, and 16 - core Neural Engine;
- 16 GB unified memory;
- 1TB SSD storage;
- Two Thunderbolt/USB 4ports;
- Two USB 3 ports;
- Gigabit Ethernet;
- Magic Mouse;
- Magic Keyboart with Touch ID-US English
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Dùng để sử dụng phần mềm chuyên dùng autocad, phần mềm đồ họa, xử lý hình ảnh đọc bản vẽ phục vụ thẩm định xét chọn DN đầu tư dự án tại KCNC

	2
	Máy tính để bàn 
CPU: Intel® Core™ i5 (2.30Ghz Upto 3.80GHz, 12MB Cache)
RAM: 8GB (1 x 8GB) DDR4-2666Mhz (2 khe)
Ổ cứng: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel® HD Graphics 630
Màn hình: 23.8 inch diagonal FHD(1920 x 1080) IPS widescreen WLED-backlit - Cảm ứng
Kết nối: Wlan + Bluetooth + wifi
Hệ điều hành: Windows 10 Home Single 
Hệ điều hànhWindows 10 Home Single Language 64
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Dùng để sử dụng phần mềm chuyên dùng autocad, phần mềm đồ họa, xử lý hình ảnh đọc bản vẽ phục vụ thẩm định xét chọn DN đầu tư dự án tại KCNC

	3
	Hệ thống Camera quan sát tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học
	Hệ thống
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	

	3.1
	Camera thân dài, cố định
Độ phân giải: 4MP (2560 × 1440)
Cảm biến hình ảnh: 1 / 1.8 " CMOS
Độ sáng tối thiểu: Màu: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Đèn hồng ngoại: 
+ Loại ánh sáng bổ sung: IR
+ Phạm vi ánh sáng bổ sung: 50 m
+ Đèn bổ sung thông minh: Có
+ Bước sóng IR: 850 nm
- Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu
	Cái
	7
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học

	3.2
	Camera quay quét zoom (PTZ)
- Camera Speed Dome 4Mp, Zoom 40X kích thước 8 inch
- Hình ảnh với độ phân giải cao 4Mp
- Độ nhạy sáng Excellent-low light  Powered By DarkFighter.
- Zoom quang: 40x ,6 to 240 mm, Zoom số:16X  
- Hồng ngoại 400m
- Tính năng tăng cường hình ảnh: 140 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, EIS, defog (Chống ngược sáng thực, chống nhiễu, cân bằng cường độ ánh sáng cao, cân bằng sáng, chống rung, chống sương).
- Phạm vi quan sát DORI:  + D: 3310.3 m (10860.6 ft)  O: 1313.6 m (4309.7 ft) R: 662.1 m (2172.2 ft) I: 331.0 m (1086.0 ft)
	Cái
	12
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học

	3.3
	Chân đế Camera (PTZ)
	Cái
	12
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học

	3.4
	Đầu ghi hình
Định dạng video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Có thể kết nối tới camera IP 64 kênh
8 HDD có thể được sử dụng để quay video liên tục, Hỗ trợ mỗi HDD 10TB Hỗ trợ RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Phân tích thông minh dựa trên thuật toán học sâu
Nhận dạng khuôn mặt lên đến 8-ch cho luồng video hoặc nhận dạng khuôn mặt lên đến 16-ch cho hình ảnh khuôn mặt
Thư viện hình ảnh khuôn mặt: 32 thư viện 100,000 hình ảnh
Cổng giao tiếp: 2 HDMI, 2 VGA, 1 CVBS, Audio
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học

	3.5
	Ổ cứng lưu trử hình ảnh
- Loại ổ cứng: Chuyên dụng cho Camera
- Dung lượng: 10Tb
- Tốc độ quay: 7200rpm
- Bộ nhớ Cache:
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 3.5 inch
	Cái
	4
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học


Màn hình chuyên dụng quan sát Camera


- Kích thước màn hình: 75 inches


- Độ sáng (thông thường): 330 nit


- Độ phân giải: ULTRA HD (3.840 x 2.160)


- Đầu ra âm thanh: 10W + 10W


- Kết nối: HDMI In 3 (2.0), USB (2.0), RF In, Digital Audio Out (Optical), Jack 3.5, RJ45 (LAN)


- Hệ điều hành webOS 6.0


+ Hệ thống quản lý nội dung và quản lý nhóm tích hợp cho phép chỉnh sửa và phát nội dung, lên lịch danh sách phát và nhóm


+ Điều khiển màn hình thông qua điều khiển từ xa, chuột và điện thoại di động mà không


+ Điều khiển cơ bản và nó có thể quản lý tới 100 màn hình thông qua một tài khoản và máy chủ duy nhất

	- Điện áp: 100 - 230VAC/50-60 Hz
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	

	3.7
	Thiết bị cân bằng tải đường truyền Interner
- 2 port 10 Gigabit WAN/LAN slot SFP+ (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).
- 2 port 2.5 Gigabit WAN/LAN, RJ45 (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).
- 4 cổng Gigabit LAN/WAN, RJ45 (P5-P8).
- 4 cổng Gigabit LAN, RJ-45 (P9-P12). 
- 2 cổng USB, 2 x 3.0 cho phép kết nối USB 3G/4G, USB...
- 1 cổng console, RJ45.
- Multi-WAN Load Balancing and Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...).
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học


Thiết bị chuyển mạch chính


- Cổng kết nối


+ 24x10/100/1000Base-TX RJ45


+ 4x10/100/1000Base-TX / 4x1000Base-FX SFP Combo 


+ 1xConsole port


- Băng thông:


+ Khả năng chuyển mạch: 56Gbps


+ Tốc độ chuyển tiếp gói: 40,32Mbps


+ Bảng địa chỉ MAC: 8K


+ Kích thước bộ đệm gói: 4.1M


- Phần cứng: + CPU: 500MHZ; + RAM: 128M; + Flash: 32 M

- Layer 2 Switching


+ Switching capacity: 56Gbps


+ MAC address table: 8K, Supports MAC address auto learning and auto aging


+ Jumbo Frame: 9K

	+ VLAN:  4K
	Bộ
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	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	

	3.9
	Chi phí thiết bị, vật tư lắp đặt
	Hệ thống
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ quan sát hoạt động tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học


